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THÔNG TƯ LIÊN BỘ
CỦA BỘ NGOẠI THƯƠNG - TÀI CHÍNH SỐ 123-TTLB/NgT/TC NGÀY 3-10-1983 HƯỚNG DẪN THI HÀNH CHẾ ĐỘ THƯỞNG TIỀN VIỆT NAM KHUYẾN KHÍCH SẢN XUẤT VÀ GIAO HÀNG XUẤT KHẨU

Thi hành nghị định số 40-CP ngày 7-2-1980 của Hội đồng Chính phủ về việc ban hành bản quy định về chính sách và biện pháp nhằm phát triển sản xuất hàng xuất khẩu, liên Bộ Ngoại thương - Tài chính đã ra thông tư số 58-NT/TC ngày 10-11-1981 hướng dẫn thi hành chế độ thưởng tiền Việt Nam khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu, nay bổ sung thông tư nói trên theo các điểm quy định dưới đây:

1. Gia hạn thi hành thông tư số 58-NT/TC ngày 10-11-1981 của liên Bộ Ngoại thương - Tài chính hướng dẫn thi hành chế độ thưởng (tiền Việt Nam) khuyến khích sản xuất và giao hàng xuất khẩu với những điểm bổ sung, sửa đổi tại thông tư này cho đến khi có quy định mới.

2. Điều kiện được thưởng là hoàn thành hoặc hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giao hàng xuất khẩu của Nhà nước, nếu Nhà nước điều chỉnh chỉ tiêu thì xét thưởng căn cứ vào chỉ tiêu đã điều chỉnh.

Trường hợp Nhà nước không cung cấp đủ vật tư nguyên liệu theo chỉ tiêu tương ứng với chỉ tiêu hàng hoá giao cho xuất khẩu thì cơ sở sản xuất được xét thưởng căn cứ vào số lượng và chất lượng hàng hoá giao cho xuất khẩu tương ứng với vật tư nguyên liệu được cung ứng. Khi xét hoàn thành kế hoạch giao hàng xuất khẩu và trong hồ sơ xét thưởng, cơ sở sản xuất phải có tài liệu chứng minh kết quả được cung ứng vật tư, nguyên liệu.

Trong trường hợp cơ sở sản xuất giao hàng xuất khẩu theo quy định tại điều 4, quyết định số 113-HĐBT ngày 10-7-1982 của Hội đồng bộ trưởng dẫn tới việc địa phương được hưởng quyền lợi về sử dụng ngoại tệ thì giá trị phần hàng hoá thực hiện trong điều kiện này không được tính vào trị giá hàng hoá được tính thưởng với trung ương mà sẽ do Ngân sách địa phương chi trả tiền thưởng theo chế độ này. Ngược lại, nếu địa phương giao hàng hoá của địa phương cho các Tổng công ty xuất nhập khẩu theo hình thức mua đứt bán đoạn thì cơ sở sản xuất thuộc địa phương vẫn được tính giá trị phần hàng hoá bán trên đây vào giá trị hàng hoá giao xuất khẩu và được tính thưởng với trung ương.

Trường hợp các ngành và địa phương phân bổ chỉ tiêu giao hàng xuất khẩu Nhà nước giao cho các cơ sở sản xuất trực thuộc thì tổng các chỉ tiêu phân bổ đó không được thấp hơn chỉ tiêu Nhà nước giao, cơ quan phân bổ lại chỉ tiêu Nhà nước giao, cơ quan phân bổ lại chỉ tiêu nói trên phải cung cấp các văn bản về phân bổ chỉ tiêu của mình cho Bộ Ngoại thương làm căn cứ xét thưởng.

3. Nay thống nhất mức thưởng đối với hàng công nghiệp B, công nghiệp thực phẩm và tiểu thủ công nghiệp là 2,5% đối với trường hợp hoàn thành chỉ tiêu Nhà nước và 4% đối với trường hợp vượt mức chỉ tiêu Nhà nước về hàng giao cho xuất khẩu.

4. Các tổ chức xuất nhập khẩu ở trung ương lập trích quỹ thưởng và gửi vào tài khoản riêng ở Ngân hàng ngoại thương để chi thưởng, không chuyển trước số tiền thưởng trích theo tỷ lệ trị giá hàng hoá xuất khẩu về các công ty liên hiệp xuất khẩu địa phương.

Căn cứ vào hồ sơ xét thưởng do đơn vị xuất nhập khẩu trung ương tập hợp và đề nghị, Bộ Ngoại thương kiểm tra và quyết định thưởng cho từng trường hợp; căn cứ vào quyết định thưởng của Bộ Ngoại thương, các đơn vị xuất nhập khẩu trung ương làm thủ tục chuyển tiền thưởng cho cơ sở sản xuất được thưởng sử dụng theo quy định.

Các đơn vị được xét thưởng phải gửi bản chi tiết giá thành sản phẩm, giá bán buôn xí nghiệp, giá định mức thu mua của Nhà nước để các tổ chức ngoại thương có cơ sở tính toán kịp thời, chuyển nhanh tiền thưởng cho cơ sở được thưởng.

5. Ngoài những điểm đã bổ sung sửa đổi tại thông tư này, các quy định tại thông tư liên Bộ Ngoại thương - Tài chính số 58-NT/TC ngày 10-11-1981 vẫn còn hiệu lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày ký và áp dụng xét thưởng từ năm 1982.
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